
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 NGUYỀN HIẾU MINH 12/03/1987 Nam Kinh

2 CHU THỊ THU 01/09/1957 Nữ Nùng

3 TRẦN VĂN THUYẾT 01/01/1974 Nam Kinh

4 DƯƠNG VĂN THẮNG 17/12/1998 Nam Kinh

5 NGUYÊN VĂN THÁI 20/10/1968 Nam Kinh

6 TRẦN THỊ TIẾP 27/07/1960 Nữ Kinh

7 NGUYÊN NGỌC BÌNH 15/08/1942 Nam Kinh

8 ĐINH THẾ LANH 02/10/1975 Nam Kinh

9 TRÀN TIẾN TÙNG 10/10/1992 Nam Kinh

10 LƯU THỊ THỦY 15/06/1982 Nữ Tày

11 DƯƠNG VĂN MINH 14/02/1968 Nam Kinh

12 TRẦN VĂN QUAN 15/08/1986 Nam Kinh

13 NGÔ VĂN HƯNG 05/11/1989 Nam Kinh

14 LÝ VĂN DƯƠNG 24/11/1974 Nam Nùng

15 DƯƠNG VĂN KHOA 02/02/1972 Nam Tày

16 LÊ THẾ THU 29/10/1971 Nam Kinh

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĂN LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH 
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17 NGUYÊN THỊ BÌNH 18/08/1963 Nữ Kinh

18 LÝ VĂN CHÍNH 24/07/1981 Nam Nùng

19 TRẦN VĂN HƯNG 12/02/1992 Nam Kinh

20 TRẦN VĂN HOÀN 22/02/1963 Nam Kinh

21 LƯU BÍCH TRƯỜNG 12/09/1986 Nam Kinh

22 TRIỆU PHÚC HIẾU 24/08/1991 Nam Dao

23 LÝ THỊ VINH 28/01/1973 Nữ Nùng

24 TRẦN VĂN QUYẾT 01/10/1977 Nam Kinh

25 ĐINH THẾ HẢI 01/01/1981 Nam Kinh

26 NGUYẾN HIẼU HẢI 29/09/1989 Nam Kinh

27 CHU THỊ THANH 23/12/1960 Nữ Nùng

28 TRẦN THỊ THOA 04/05/1959 Nữ Kinh

29 DƯƠNG THỊ HỢI 08/02/1971 Nữ Kinh

30 TRẦN CÔNG MINH 11/11/1993 Nam Kinh

31 NGÔ VĂN HÙNG 13/08/1984 Nam Nùng

32 THÁI THỊ HẠNG 07/03/1983 Nữ Kinh

33 LƯỜNG VĂN HÀO 24/04/1967 Nam Tày

34 ĐINH TRỌNG TỰ 20/07/1964 Nam Kinh

35 BÙI THỊ HẠNH 04/06/1967 Nữ Kinh

36 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 01/01/1976 Nữ Kinh

37 NGUYỀN VĂN TUYẾN 09/10/1978 Nam Kinh

38 NGUYÊN VĂN ĐẠI 26/11/1964 Nam Kinh

39 LƯU THỊ PHƯỢNG 12/01/1964 Nữ Tày

40 TRĂN MINH CHIÊN 14/06/1977 Nam Kinh



41 ĐINH THẼ VINH 12/12/1966 Nam Kinh

42 DƯƠNG TIỄN THẮM 21/03/1993 Nam Dao

43 LƯU VĂN XUÂN 14/08/1982 Nam Tày

44 LƯU THỊ LOAN 28/12/1961 Nữ Tày

45 HOÀNG TIẾN THẢO 14/03/1957 Nam Kinh

46 DƯƠNG VĂN KIỂM 17/09/1991 Nam Tày

47 LƯU TIỄN SINH 10/10/1957 Nam Kinh

48 LĂNG THỊ TRƯỜNG 16/01/1969 Nữ Nùng

49 NGUYÊN THỊ THIỆN 10/11/1956 Nữ Kinh

50 NGUYÊN VĂN LAI 02/06/1960 Nam Kinh

51 HOÀNG THỂ CƯỜNG 25/01/1988 Nam Kinh

52 NGUYÊN VĂN CƯỜNG 18/04/1960 Nam Kinh

53 HOÀNG VĂN SƠN 01/10/1967 Nam Kinh

54 LÝ VĂN THÊM 01/01/1947 Nam Nùng

55 DƯƠNG VĂN CHÚC 12/06/1952 Nam Tày

56 TRẦN VĂN LĨNH 03/05/1968 Nam Kinh

57 DƯƠNG VĂN PHÚC 12/12/1962 Nam Kinh

58 DƯƠNG VĂN TOÀN 02/09/1999 Nam Tày

59 NGÔ VÀN DĨNH 15/11/1967 Nam Kinh

60 NGUYÊN THỊ TIN 03/04/1959 Nữ Kinh

61 LƯU TIỄN VINH 10/05/1976 Nam Tày

62 NGUYÊN VĂN TÁ 15/07/1966 Nam Kinh

63 TRẦN THỊ LIÊN 09/06/1961 Nữ Kinh

64 LƯU VĂN BÍNH 01/01/1978 Nam Tày



65 HOÀNG THỊ TƯƠI 15/08/1962 Nữ Kinh

66 TRẦN VĂN HẢI 06/03/1966 Nam Kinh

67 TRÂN VĂN THƯỞNG 11/07/1961 Nam Kinh

68 DƯƠNG VĂN HỌC 10/05/1974 Nam Tày

69 HOÀNG THỊ LÝ 22/02/1982 Nữ Kinh

70 LƯỜNG VĂN SƠN 10/09/1971 Nam Tày

71 TRẦN VÀN THÂN 15/01/1958 Nam Kinh

72 HOÀNG VĂN ĐẠI 01/01/1969 Nam Kinh

73 DƯƠNG THỊ THÚY 15/03/1972 Nữ Tày

74 LƯÒ'NG VĂN HIÊN 29/10/1964 Nam Tày

75 DƯƠNG VĂN TRỌNG 10/08/1978 Nam Kinh

76 DƯƠNG THỊ HIÊN 20/12/1970 Nữ Kinh

77 NGÔ VÃN SÁU 13/11/1985 Nam Kinh

78 TRẦN VĂN HỘI 10/02/1990 Nam Kinh

79 CHU VĂN SƠN 02/10/1965 Nam Nùng

80 ĐINH VĂN TRỌNG 28/09/1996 Nam Kinh

81 ĐINH BỘ LĨNH 19/12/1990 Nam Kinh

82 DƯƠNG VẤN TRƯỜNG 30/03/1982 Nam Tày

83 LÝ THỊ LỤA 02/02/1974 Nữ Nùng

84 LƯU THỊ MAI 05/09/1972 Nữ Tày

85 HOÀNG THỊ LIÊN 06/11/1985 Nữ Kinh

86 HOÀNG THỄ HÙNG 05/11/1985 Nam Kinh

87 TRẦN VIẼT VĂN 10/12/1967 Nam Kinh

88 LƯU THỊ DUYÊN 06/06/1947 Nữ Kinh



89 LƯU THỊ SƠN 13/01/1968 Nữ Tày

90 NGÔ QUANG PHỤNG 12/08/1955 Nam Kinh

91 NGUYÊN NGỌC KHUYÊN 12/12/1976 Nam Kinh

92 NGÔ VĂN DÙNG 24/04/1960 Nam Kinh

93 DƯƠNG VIỆT HÙNG 06/12/1958 Nam Kinh

94 HOÀNG VĂN VUI 16/06/1962 Nam Kinh

95 DƯƠNG VĂN VŨ 11/03/1999 Nam Nùng

96 DƯƠNG VĂN HUY 19/02/1966 Nam Kinh

97 NGUYỀN THỊ NĂM 12/07/1967 Nữ Kinh

98 DƯƠNG VĂN XUÂN 13/07/1979 Nam Tày

99 DƯƠNG VĂN DUY 19/05/1992 Nam Nùng

100 NGUYỀN THỊ THANH MAI 21/05/1981 Nữ Kinh

101 HOÀNG THỊ NHƯ 10/12/1986 Nữ Tày

102 NGUYÊN THỊ CỎN 01/01/1940 Nữ Kinh

103 LƯU TIẼN QUÂN 04/12/1984 Nam Tày

104 ĐỒ THỊ BÍCH 25/02/1959 Nữ Kinh

105 DƯƠNG THỊ QUYÊN 09/08/1979 Nữ Tày

106 ĐINH THỊ LỆ 25/08/1986 Nữ Kinh

107 LƯỜNG THỊ PHAN 01/01/1933 Nữ Kinh

108 NGÔ VĂN TÀI 03/12/1986 Nam Kinh

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường
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